
 Phụ lục 1

Số học
sinh

 Tiền ăn theo NĐ
105/2020 4 tháng

 Số học
sinh theo

NĐ
105/2020

 Số
người
được
duyệt

 HT cấp dưỡng
4 tháng

A B   1   2   3   4   5  6=2+5

1 Mầm non Thanh Luông 14   8,960,000   -   8,960,000

2 Mầm non Thanh Chăn 22   14,080,000   -   14,080,000

3 Mầm non Thanh Hưng 26   16,640,000   -   16,640,000

4 Mầm non Thanh Nưa 27   17,280,000   -   17,280,000

5 Mầm non Thanh Nưa 1   480,000   -   480,000

6 Mầm non Hua Thanh 196   125,440,000   5   4   48,000,000   173,440,000

7 Mầm non Hua Thanh 3   1,440,000   1,440,000

  289   184,320,000   5   4   48,000,000   232,320,000

NĐ 105/2020/NĐ-CP

 Tổng cộng

  (Kèm theo Quyết định  số:     /QĐ-UBND  , ngày           tháng  10 năm 2025 của UBND xã Thanh Nưa)

 Số tiền viết bằng chữ : (Hai trăm ba mươi hai triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)

BIỂU PHÊ DUYỆT KINH PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 105/2020/NĐ-CP TỪ THÁNG 9 ĐẾN
THÁNG 12 NĂM 2025

ST Tên trường

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THANH NƯA

Tổng cộng:
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